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Luật Công đoàn: 

 
Những điểm nổi bật của 

Luật Công đoàn 2024 
 

Ngày 27/11/2024, Quốc hội đã 

thông qua Luật Công đoàn 2024 

thay thế Luật Công đoàn 2012. 

Luật Công đoàn 2024 sẽ có hiệu 

lực thi hành từ ngày 1/7/2025. 

 

Luật Công đoàn 2024 có một số 

quy định mới, sửa đổi, bổ sung 

đáng chú ý khi so sánh với Luật 

Công đoàn 2012. Cụ thể như sau: 

 

1. Thành viên Công đoàn 

Việt Nam 

 

Luật mới lần đầu tiên cho phép người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên được gia nhập và hoạt động công 

đoàn tại công đoàn cơ sở tại Việt Nam. 

 

Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đoàn viên công đoàn có một số quyền riêng như: 

(a) Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của tổ chức công đoàn; 

ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo của tổ chức công đoàn; chất vấn cán bộ công 

đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm; 

(b) Được công đoàn thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn; được tham gia 

các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, du lịch do công đoàn tổ chức; đoàn viên ưu 

tú được ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; được công đoàn 

hướng dẫn, giúp đỡ tìm việc làm, học nghề; 

(c) Được cấp thẻ đoàn viên công đoàn và được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các 

thiết chế công đoàn, các hình thức liên kết, hợp tác khác của công đoàn; 

(d) Được nghỉ sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục 

về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi có khó khăn; được tham gia 

sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn hỗ trợ; v.v. 

 

2. Tài chính Công đoàn 

 

Kế thừa quy định từ Luật Công đoàn 2012, Luật Công đoàn 2024 quy định mức phí công 

đoàn (do đoàn viên công đoàn đóng) hằng tháng được tiếp tục duy trì ở mức bằng một phần 

trăm (1%) tiền lương, trong khi đó kinh phí công đoàn (do người sử dụng lao động đóng) 

được duy trì ở mức bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Cong-doan-2024-445264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Cong-doan-2024-445264.aspx
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người lao động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Công đoàn 2024 cho phép miễn, giảm, 

tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong các trường hợp sau: 

 

(a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện giải thể, phá sản theo quy 

định của pháp luật thì được xem xét miễn số tiền chưa đóng kinh phí công đoàn; 

(b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gặp khó khăn vì lý do kinh tế hoặc bất 

khả kháng thì được xem xét giảm mức đóng kinh phí công đoàn; 

(c) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gặp khó khăn phải tạm 

dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc không có khả năng đóng kinh phí công đoàn 

thì được xem xét tạm dừng đóng kinh phí công đoàn trong thời gian không quá 12 

tháng; 

 

và quy định: 

 

(a) Hết thời hạn tạm dừng 

đóng, doanh nghiệp, 

hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã tiếp tục 

đóng kinh phí công 

đoàn và đóng bù kinh 

phí công đoàn cho 

thời gian tạm dừng 

đóng. Thời hạn đóng 

bù chậm nhất là ngày 

cuối cùng của tháng 

tiếp theo tháng kết 

thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng 

tạm dừng đóng; 

(b) Chính phủ thống nhất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về việc miễn, 

giảm, tạm dừng đóng kinh phí công đoàn; quy định chi tiết các nội dung khác của 

Điều này. 

 

3. Cơ cấu tổ chức của Công đoàn Việt Nam 

 

Phát triển từ quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn 2024: 

 

(a) định nghĩa “nghiệp đoàn cơ sở” là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, tập hợp 

những người làm việc không có quan hệ lao động, cùng ngành, nghề hoặc những 

người lao động đặc thù khác, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; và 

 

(b) bổ sung nghiệp đoàn cơ sở vào hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam, quy định 

rõ Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất bao gồm 4 cấp sau đây: 

 

(i) Cấp Trung ương là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Cong-doan-2024-445264.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Cong-doan-2024-445264.aspx
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(ii) Công đoàn 

cấp tỉnh, 

ngành 

trung ương 

và tương 

đương bao 

gồm liên 

đoàn lao 

động tỉnh, 

thành phố 

trực thuộc 

trung ương 

(sau đây 

gọi là liên 

đoàn lao 

động cấp tỉnh); công đoàn ngành trung ương; công đoàn tập đoàn kinh tế, công 

đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

(iii) Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở bao gồm liên đoàn lao động huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi là liên đoàn lao động cấp huyện); công đoàn ngành địa phương; 

công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty không thuộc trường hợp 

quy định tại điểm (ii) ở trên; công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, 

khu kinh tế, khu công nghệ cao; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác theo 

quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

(iv) Công đoàn cấp cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở; và 

 

(c) khẳng định Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất đại diện của người lao động ở 

cấp quốc gia trong quan hệ lao động. 

 

Một điểm cần lưu ý là tổ chức của Công đoàn Việt Nam kể trên có thể không bao gồm các tổ 

chức của người lao động và người sử dụng lao động được đề cập trong các Hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia ký kết gần đây, tiêu biểu là CPTPP và EVFTA. 

Điểm chung của các Hiệp định này là Việt Nam cam kết sẽ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện 

hiệu quả các nguyên tắc về các quyền cơ bản tại nơi làm việc, phù hợp với các nghĩa vụ của 

mình theo Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) và Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc và Quyền 

cơ bản tại nơi làm việc và những hành động tiếp theo. Việt Nam đã phê chuẩn 7/8 Công ước 

cơ bản của ILO có liên quan và dự kiến (lẽ ra đã thực hiện vào tháng 10 năm 2024) phê chuẩn 

Công ước số 87 về Quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức. 

 

4. Quyền, trách nhiệm của Công đoàn đối với người lao động ở nơi chưa có tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở 

 

Luật Công đoàn 2024 tiếp tục quy định ở nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ 

sở, Công đoàn có quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu (giống như Luật Công đoàn 2012) 

nhưng bổ sung trường hợp khi Công đoàn phát hiện người sử dụng lao động ở nơi đó có dấu 

hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, ngoại trừ việc tổ 
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chức đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể sẽ thực hiện theo quy định của pháp 

luật về lao động. 

 

5. Bảo đảm cho thành viên, tổ chức và hoạt động công đoàn 

 

Luật Công đoàn 2024: 

 

(a) làm rõ các hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, cán bộ công đoàn vì lý do 

thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn bao gồm: 

 

(i) Yêu cầu tham gia, không tham gia hoặc ra khỏi Công đoàn Việt Nam để được 

tuyển dụng, giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; 

(ii) Sa thải, kỷ luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; 

không tiếp tục giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; 

chuyển 

người lao 

động làm 

công việc 

khác; 

(iii) Phân biệt 

đối xử về 

tiền lương, 

thưởng, 

phúc lợi, 

thời giờ 

làm việc, 

các quyền 

và nghĩa vụ 

khác trong 

lao động; 

(iv) Kỳ thị, phân biệt đối xử về giới, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và phân biệt đối 

xử khác trong lao động;  

(v) Thông tin không đúng sự thật nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của cán bộ công 

đoàn; 

(vi) Hứa hẹn, cung cấp lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất để người lao động, cán 

bộ công đoàn không tham gia hoạt động công đoàn, thôi làm cán bộ công đoàn 

hoặc có hành vi chống lại Công đoàn; 

(vii) Chi phối, cản trở, gây khó khăn liên quan đến công việc nhằm làm suy yếu 

hoạt động công đoàn; 

(viii) Hành vi khác theo quy định của pháp luật. 

 

(b) nghiêm cấm không chỉ việc sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất 

lợi đối với tổ chức Công đoàn như quy định tại Luật Công đoàn 2012 mà cả đe dọa 

tinh thần; can thiệp, thao túng quá trình thành lập, hoạt động của Công đoàn, làm suy 

yếu hoặc vô hiệu hóa việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm của 

Công đoàn; và 
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(c) duy trì quy định của Luật Công đoàn 2012 về trường hợp người lao động là cán bộ 

công đoàn không chuyên trách bị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao 

động, hợp đồng làm việc, buộc thôi việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có 

trách nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp hoặc đại diện theo 

pháp luật khởi kiện vụ việc lao động tại Tòa án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 

cán bộ công đoàn; nhưng bổ sung quy định trừ trường hợp cán bộ công đoàn từ 

chối. Ngoài ra, Luật mới còn cho phép trường hợp không thể trở lại làm công việc cũ 

thì cán bộ công đoàn không chuyên trách được Công đoàn hỗ trợ tìm việc làm mới và 

trong thời gian gián đoạn việc làm được hỗ trợ bằng tiền từ nguồn tài chính công đoàn 

theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./. 
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 

 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025; 

 Nghị định số 14/2025/NĐ-CP ngày 24/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân 

quỹ Nhà nước; 

 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử 

lý tài sản công là nhà, đất; 

 Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 24/01/2025 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành 

chính mới thuộc lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

chính; 

 Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về 

chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng 

tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được 

nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. 

 

Ngân hàng 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-NHNN ngày 07/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, 

bán chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác 

phát hành trong nước; 

 Quyết định số 09/QĐ-NHNN ngày 03/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

tổ chức điều tra Kỳ vọng lạm phát đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài thời kỳ 2025-2030; 

 Quyết định số 08/QĐ-NHNN ngày 03/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

tổ chức điều tra Xu hướng kinh doanh đối với tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài thời kỳ 2025-2030; 

 Quyết định số 07/QĐ-NHNN ngày 03/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc 

ban hành Chương trình điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN ngày 02/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ 

chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. 
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Kiểm toán 

 Quyết định số 01/QĐ-KTNN ngày 02/01/2025 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong 

hoạt động kiểm toán; 

 Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT-KTNN-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 20/01/2025 của 

Kiểm toán Nhà nước, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định 

về phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát trong việc trao đổi, 

chuyển thông tin và kiến nghị xem xét, khởi tố vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện 

thông qua hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 

 

Thuế 

 Nghị định số 13/2025/NĐ-CP ngày 21/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất 

khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối 

tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027 đã sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 68/2023/NĐ-CP ngày 07/09/2023 của Chính phủ; 

 Quyết định số 32/QĐ-TCT ngày 13/01/2025 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về Chương 

trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2025; 

 Quyết định số 01/2025/QĐ-TTg ngày 03/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 

Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về mức giá trị 

hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế; 

 Thông tư số 06/2025/TT-BTC ngày 24/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí. 

 

Thương mại 

 Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025; 

 Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu 

gạo; 

 Quyết định số 143/QĐ-BCT ngày 14/01/2025 của Bộ Công Thương áp dụng biện pháp chống 

bán phá giá chính thức đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương 

quốc Thái Lan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; 

 Quyết định số 164/QĐ-BQP ngày 14/01/2025 của Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính 

thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; 
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 Quyết định số 33/QĐ-BKHĐT ngày 09/01/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế 

hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2025 thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; 

 Quyết định số 72/QĐ-BCT ngày 07/01/2025 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành hết 

hiệu lực thi hành; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BC ngày 15/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về 

hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BTC ngày 09/01/2025 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, 

tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng chợ; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-NHNN ngày 02/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới 

Việt Nam - Trung Quốc. 

 

Lao động 

 Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn biện pháp thi hành Luật Bảo hiểm y tế, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ; 

 Quyết định số 58/QĐ-BHXH ngày 22/01/2025 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban 

hành Mẫu thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; mã kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 

 Quyết định số 38/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ cây xanh đô thị; 

 Quyết định số 111/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/01/2025 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã 

hội về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

 Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 10/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc liên thông điện 

tử dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh, dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ tịch để giải quyết hưởng chế độ 

ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 

 Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao 
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động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở 

Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm 

vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà 

Nội; 

 Thông tư số 1/2025/TT-BNV ngày 17/01/2025 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chính 

sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 

 Văn bản hợp nhất số 156/VBHN-BLĐTBXH ngày 10/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 

xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 

 Thông tư số 02/2025/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2025 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội quy định Chế độ báo cáo thống kê Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BLĐTBXH ngày 10/01/2025 của Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. 

 

Y tế 

 Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính phủ; 

 Quyết định số 286/QĐ-BYT ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch 

hành động thực hiện giải pháp đáp ứng y tế công cộng với chùm ca nhiễm HIV tại Việt Nam, 

giai đoạn 2025-2030; 

 Quyết định số 275/QĐ-BYT ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Kế hoạch rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2025; 

 Quyết định số 255/QĐ-BYT ngày 21/01/2025 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện Quy 

hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 242/QĐ-BYT ngày 21/01/2025 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Dược sửa đổi 2024; 

 Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 
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 Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 13/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 

2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc 

kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV; 

 Quyết định số 175/QĐ-BYT ngày 10/01/2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 49/2024/TT-BYT 

ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ trưởng Bộ Y tế liên tịch ban hành; 

 Quyết định số 160/QĐ-BYT ngày 10/01/2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài chính y tế tại Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 

01/01/2025 của Chính phủ và Thông tư số 01/2025/TT-BYT ngày 01/01/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; 

 Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 100/QĐ-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BYT ngày 24/12/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế; 

 Quyết định số 74/QĐ-BYT ngày 07/01/2025 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế quy định tại 

Thông tư số 55/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung 

một số điều về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Thông tư số 

08/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

 Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở An 

toàn thực phẩm; 

 Quyết định số 64/QĐ-BYT ngày 07/01/2025 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của 

Bộ Y tế từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024; 

 Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/04/2014 của Ủy ban Nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

 Quyết định số 10/QĐ-QLD ngày 06/01/2025 của Cục Quản lý Dược về việc bãi bỏ các Quy 

trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp 

dụng vào hoạt động quản lý Nhà nước tại Cục Quản lý Dược; 
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 Quyết định số 38/QĐ-BYT ngày 03/01/2025 của Bộ Y tế phê duyệt “Kế hoạch hành động 

quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2025-

2030”; 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BYT ngày 17/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hợp nhất Thông 

tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

 Thông tư số 07/2025/TT-BYT ngày 17/01/2025 của Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe môi trường và sức 

khỏe trường học tại cơ sở y tế công lập; 

 Thông tư số 06/2025/TT-BYT ngày 17/01/2025 của Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cơ sở y tế công 

lập; 

 Thông tư số 05/2025/TT-BYT ngày 17/01/2025 của Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực phòng, chống bệnh do ký sinh trùng, côn trùng tại cơ 

sở y tế công lập; 

 Thông tư số 04/2025/TT-BYT ngày 17/01/2025 của Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực dinh dưỡng tại cơ sở y tế công lập; 

 Thông tư số 03/2025/TT-BYT ngày 13/01/2025 của Bộ Y tế quy định về giám định tư pháp 

theo vụ việc trong lĩnh vực y tế; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hợp nhất Thông 

tư quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu; 

 Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09/01/2025 của Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT ngày 02/01/2025 của Bộ Y tế hợp nhất Thông tư quy 

định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

 

Giáo dục 

 Quyết định số 280/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hết hiệu lực năm 2024; 

 Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào đạo thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 Quyết định số 35/QĐ-BGDĐT ngày 06/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 
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Khung năng lực số cho người học; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BGDĐT ngày 10/01/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. 

 

Thông tin - Truyền thông 

 Quyết định số 88/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành Bộ Quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; 

 Quyết định số 75/QĐ-TTg ngày 11/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành Luật Dữ liệu; 

 Quyết định số 16/QĐ-BKHĐT ngày 06/01/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Khung 

kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc 

gia. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

 Quyết định số 171/QĐ-BVHTTDL ngày 21/01/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

công bố thủ tục hành chính nội bộ mới trong hệ thống hành chính Nhà nước lĩnh vực Văn hóa 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 102/QÐ-BVHTTDL ngày 15/01/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ ngày 

01/01/2024 đến ngày 31/12/2024; 

 Quyết định số 47/QÐ-BVHTTDL ngày 10/01/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 

hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

 Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 08/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Giao thông vận tải 

 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng 
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và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; 

 Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông 

Vận tải; Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo phương án ủy quyền 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê 

duyệt “Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn Thành phố 

Hà Nội”; 

 Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 37/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng 

cuối năm 2024; 

 Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 09/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải; 

 Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giao thông vận tải Thành phồ Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 03/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh 

Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Thông tư số 05/2025/TT-BGTVT ngày 23/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống đẩy bằng động cơ điện lắp đặt trên phương tiện thủy nội 

địa; 

 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGTVT ngày 16/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải; 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT ngày 10/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT ngày 10/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa; 

 Thông tư số 04/2025/TT-BGTVT ngày 10/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; 
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 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGTVT ngày 09/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa; 

 Thông tư số 03/2025/TT-BGTVT ngày 09/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải; 

 Thông tư số 02/2025/TT-BGTVT ngày 08/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BGTVT ngày 06/01/2025 của Bộ Giao thông Vận tải bổ sung một 

số nội dung của Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm 

theo Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT ngày 22/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. 

 

Xây dựng 

 Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 25/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 

 Quyết định số 58/QĐ-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025; 

 Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 21/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy 

hoạch chung Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040; 

 Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà 

nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; 

 Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20/01/2025 của Bộ Xây dựng hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, 

nhà dột nát; 

 Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng; 

 Quyết định số 39/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ chiếu sáng đô thị; 

 Quyết định số 38/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ cây xanh đô thị; 

 Quyết định số 37/QĐ-BXD ngày 17/01/2025 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức kinh tế - 

kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị; 

 Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 05/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 02/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây 
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dựng và quản lý Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một 

số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

 Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 15/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Địa chất và Khoáng sản về khai thác khoáng sản nhóm IV; 

 Nghị định số 10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường; 

 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

 Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 25/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 24/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

Thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam; 

 Quyết định số 280/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 

một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2024; 

 Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 08/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình quốc gia về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo 

vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BTNMT ngày 15/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản về khai thác khoáng sản nhóm IV; 

 Thông tư số 02/2025/TT-BKHĐT ngày 03/01/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ 

chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam; 

 Thông tư số 01/2025/TT-BKHĐT ngày 02/01/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định bộ 

chỉ tiêu thống kê quốc gia về biển và hải đảo và bộ chỉ tiêu đánh giá quốc gia biển mạnh. 
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Khoa học - Kỹ thuật 

 Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

 Quyết định số 123/QĐ-BKHCN ngày 24/01/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công 

nghệ năm 2024; 

 Quyết định số 80/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Quyết định số 45/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

về công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương; 

 Quyết định số 03/QĐ-BCT ngày 02/01/2025 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương. 

 

Năng lượng 

 Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân; 

 Quyết định số 04/QĐ-BCĐĐHN ngày 10/01/2025 của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện 

hạt nhân về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt 

nhân; 

 Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động giải pháp 

bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian 

cao điểm năm 2025 và giai đoạn 2026- 2030. 

 

Hành chính - Tư pháp 

 Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 13/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm 

soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; 
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 Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; 

 Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 25/01/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân 

dân Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2024; 

 Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 20/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Văn 

phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn phản ánh, kiến nghị có nội dung khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức gửi Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

 Quyết định số 370/QĐ-BCA-C06 ngày 16/01/2025 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc 

phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an; 

 Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 14/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và danh mục các thủ tục hành 

chính ưu tiên thực hiện tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Thành phố Hà Nội năm 2025; 

 Quyết định 63/QĐ-TTg ngày 09/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương 

án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; 

 Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc ủy quyền công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; 

 Thông tư số 06/2025/TT-BCA ngày 16/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an bãi bỏ văn bản 

quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

 Nghị định số 9/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; 

 Nghị định số 8/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng 

và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 06/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn hợp nhất Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; 

 Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 
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việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản; Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội; 

 Quyết định số 297/QĐ-BNN-PC ngày 14/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 

trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

 Quyết định số 271/QĐ-BNN-CN ngày 13/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

 Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 07/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 05/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân 

cấp huyện, Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 05/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng 

quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội; 

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 15/01/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn hợp nhất Thông tư hướng dẫn nội dung quản lý đầu tư công trình lâm 

sinh; 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 15/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn hợp nhất Thông tư quy định về các biện pháp lâm sinh; 

 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNNPTNT ngày 02/01/2025 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn hợp nhất Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững. 
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Đầu tư 

 Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hà Nội; 

 Quyết định số 15/QĐ-BKHĐT ngày 06/01/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2024; 

 Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 05/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban 

Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; 

 Thông tư số 03/2025/TT-BKHĐT ngày 15/01/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế 

độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Văn bản khác 

 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/01/2025 của Chính phủ về việc miễn thị thực theo Chương 

trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, 

Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sỹ; 

 Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 23/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035; 

 Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chuyển 

đổi công ty Nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước thành 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội. 
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M: (+84) 904 172 728 

 

 

 

 

 

Ông Lê Nguyễn Anh Vũ 

Giám Đốc Văn phòng TP. Hồ Chí Minh 

E: lna.vu@vision-associates.com 

M: (+84) 914 474 000 

 

 

 

 

 

 ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

     

     

    

   
   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 

Tổng Giám Đốc 

E: pnx.bac@vision-associates.com 

M: (+84) 913 216 031 

 

Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Lê Quỳnh Anh 

Giám đốc Văn phòng Luật 

E: lq.anh@vision-associates.com 

M: (+84) 0913 563 961 

 

Bà Nguyễn Nguyệt Dzung 

Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ 

E: nn.dzung@vision-associates.com 

M: (+84) 904 150 119 

 

 

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH 

Phòng 905, Tầng 9, Tòa nhà Citilight Tower 

45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam  

Điện thoại: 84-28-3823 6495  

Fax: 84-28-3823 6496 

E-mail: hcmvision@vision-associates.com 

 

 

 

VĂN PHÒNG HÀ NỘI 

Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

Điện thoại: 84-24-3934 0629 

Fax: 84-24-3934 0631 

E-mail: vision@vision-associates.com 
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